
UBND HUYỆN TỨ KỲ
TRUNG TÂM DV NÔNG NGHIỆP

Số: 01/ TT DVNN – TY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Tứ Kỳ, ngày 23  tháng 7 năm 2021

HƯỚNG DẪN
Thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh Cúm gia cầm typ A/H5N8

 và các chủng Cúm gia cầm khác có độc lực cao phát sinh và lây lan  trên địa bàn huyện

     Kính gửi:   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
 - Ban Thú y xã, thị trấn.

Thực hiện Công điện số 4154/CĐ-BNN-TY ngày 02/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT, công văn số 1108/SNN- CNTY ngày 09/7/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 
Hải Dương, công văn số 905/UBND- DVNN ngày 09/7/2021 về việc tăng cường thực hiện 
các giải pháp kiểm soát, phòng chống bệnh cúm gia cầm typ A/H5N8 và các chủng vi rút 
cúm gia cầm khác có độc lực cao phát sinh và lây lan, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 
huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn giao cho Ban Thú y, cán bộ Khuyến nông viên cơ sở 
phối hợp với Đài truyền thanh, Hội Nông dân xã khuyến cáo, hướng dẫn các hộ chăn nuôi 
gia cầm trên địa bàn thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh Cúm gia 
cầm như sau:

 1. Thông tin chung về bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng Cúm gia cầm có độc 
lực cao khác:

- Bệnh Cúm gia cầm (CGC) là bệnh truyền nhiễm ở gia cầm (bao gồm cả gia cầm 
nuôi và chim hoang dã), do virut cúm typ A thuộc họ Orthomyxoviridae. Virut CGC có 
nhiều chủng, tuy nhiên căn cứ độc lực virut CGC được phân loại thành các chủng virut 
CGC độc lực cao và các chủng virut CGC độc lực thấp.

- Khi gà mắc bệnh Cúm gia cầm typ A với chủng vi rut có độc lực cao (H5N1, H5N6, 
H5N8) thì tỷ lệ chết có thể lên đến 100%. Riêng với các loại thủy cầm (vịt, ngan...), khi mắc 
bệnh có thể có hoặc không có triệu chứng nhưng vẫn mang mầm bệnh và là nguồn chủ yếu 
gieo rắc virut CGC ra ngoài môi trường.

- Virut CGC có thể sống tới 35 ngày trong chuồng nuôi có nhiệt độ thấp, tới 3 tháng 
trong phân gia cầm mắc bệnh, trong tủ đá virut có thể sống được vài tháng. Tuy nhiên virut 
dễ dàng bị tiêu diệt bởi các chất sát trùng thông thường như: Iodin 1%, xút 2%, phóc-môn 
3%, vôi bột hoặc nước vôi 10%...hoặc ở nhiệt độ 70oC trong 5 phút. 

- Đường truyền lây: trực tiếp từ gia cầm mẫn cảm tiếp xúc với gia cầm mắc bệnh 
hoặc gián tiếp qua những dụng cụ chăn nuôi, thức ăn, nước uống, phương tiện vận chuyển 
có nhiễm mầm bệnh...

2. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng 
vi rut Cúm gia cầm có độc lực cao khác:

 2.1. Đảm bảo các yêu cầu quy cách về chuồng trại: 
- Xây dựng chuồng trại đảm bảo xa khu dân cư, cơ quan, trường học, chợ, đường 

giao thông ít nhất từ 500m trở lên. Ở Việt Nam chuồng thiết kế theo hướng Đông-Tây, 
chính diện chuồng theo hướng Bắc-Nam là phù hợp nhất, đồng thời đảm bảo cao ráo, ấm về 



mùa Đông, thoáng mát về mùa Hè. Riêng đối với gà sinh sản và gà đẻ trứng thương phẩm, 
nên đầu tư xây dựng hệ thống làm mát kiểu chuồng kín.

- Tại cổng trại có hệ thống bơm và vòi nước áp lực để rửa các loại phương tiện, tiếp 
đến là hố sát trùng để sát trùng ủng và bánh xe, đầu mỗi khu vực chăn nuôi và đầu mỗi dãy 
chuồng có vòi nước để rửa ủng và có hố sát trùng.

2.2. Thường xuyên thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng:
- Trong quá trình chăn nuôi thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh chuồng trại, phát 

quang, khơi thông cống rãnh, rắc vôi bột xung quanh chuồng nuôi và các lối đi.
- Thực hiện phun khử trùng toàn bộ người, phương tiện ra vào và khu vực chăn nuôi.
- Trong điều kiện không có dịch bệnh, định kỳ phun thuốc sát trùng 2 lần/1tuần đối 

với toàn bộ khu trại, kể cả khu vực xung quanh. Các loại hóa chất có thể dùng là: Hanlusep, 
Haniodin, Vikon... Liều lượng pha thuốc và cách sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

2.3. Thực hiện nghiêm ngặt quy trình phòng bệnh bằng vacxin:
- Thực hiện tiêm phòng đầy đủ và theo đúng quy trình các loại vacxin phòng bệnh Cúm 

gia cầm và các loại vacxin khác cho đàn gia cầm như: Mareck, Lasota, Gumboro, Đậu, 
Newcastle, Cúm gia cầm... để phòng bệnh Cúm gia cầm và các bệnh truyền nhiễm kế phát khác.

Đặc biệt đối với vacxin Cúm gia cầm cần lưu ý các yêu cầu kỹ thuật sau:
Loại vắc xin:  NAVET- FLUVAC 2.
Cách dùng- liều dùng:     Tiêm dưới da cổ (1/3 phần dưới, sau cổ).
- Tiêm vắc xin cho gà con ở 14- 21 ngày tuổi với liều 0,3ml/con.
- Gà thịt > 21 ngày tuổi, gà đẻ tiêm liều 0,5ml/con và tiêm nhắc lại sau mũi đầu 10-14 

ngày với liều 0,5 ml/con. Sau đó cứ 6 tháng tiêm nhắc lại 1 lần
- Vịt, ngan, ngỗng từ 14 ngày tuổi: tiêm liều 0,5ml/con và tiêm nhắc lại sau mũi 

đầu 10 - 14 ngày với liều 0,5 ml/con. Sau đó cứ 6 tháng tiêm nhắc lại 1 lần.
- Chim cút ở 14-21 ngày tuổi: tiêm liều 0,3 ml/con; tiêm nhắc lại sau mũi đầu 

10-14 ngày với liều 0,3 ml/con.
Chú ý khi sử dụng: 
- Không dùng vắc xin cho gia cầm đang mắc bệnh.
- Không sử dụng chai vắc xin đã bị nứt, bật nắp, mất nhãn, nhãn không có số lô - 

ngày sản xuất - hạn sử dụng hoặc đã hết hạn sử dụng, có hiện tượng phân tách lớp dung 
dịch vacxin trong lọ.

- Lọ vắc xin sau khi lấy từ nơi bảo quản ra, nên để ấm tự nhiên ở nhiệt độ phòng 
(20 – 300C) khoảng 30 phút. Lắc kỹ trước khi dùng.

- Tiêm đúng vị trí hướng dẫn; tránh tiêm vào mạch máu và tránh đâm kim tiêm 
vào xương cổ của gia cầm.

- Sau khi mở, lọ vắc xin chỉ sử dụng trong 24 giờ (trong điều kiện bảo quản ở nhiệt độ từ 2- 8oC).
- Thường xuyên thay kim trong khi tiêm vắc xin (tiêm 50 con thay kim 1 lần).
- Thời gian ngưng sử dụng: Ngưng sử dụng vắc xin cho gia cầm 14 ngày trước khi giết mổ.
2.4. Thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý chặt chẽ đàn gia 

cầm:
- Các hộ chăn nuôi khi nhập con giống nên nhập ở các cơ sở ấp nở đạt tiêu chuẩn an toàn 

dịch bệnh đã được các cấp có thẩm quyền chứng nhận, được kiểm dịch chặt chẽ, đồng thời thực 
hiện khai báo với chính quyền địa phương để giám sát dịch bệnh theo quy định của Luật Chăn nuôi.

 - Nuôi riêng biệt từng loại gia cầm theo từng khu: Khu ấp nở, khu gà con đang úm, gà 



hậu bị, gà đẻ, khu dự trữ thức ăn... Không nuôi hỗn hợp nhiều loại gia súc, gia cầm với nhau 
như gà, vịt, ngan, ngỗng, lợn, trâu bò... trong cùng một khu chăn nuôi. Trong thời điểm có 
dịch bệnh uy hiếp, chỉ nên quản lý gia cầm ở trong trại, không nuôi thả gia cầm tự do.

- Thức ăn, nước uống phải đầy đủ, có chất lượng tốt, thường xuyên bổ sung thêm các loại 
vitamin C, vitamin nhóm B, điện giải, men tiêu hóa…để tăng sức đề kháng cho đàn gia cầm.

- Sử dụng các chế phẩm vi sinh (ví dụ như chế phẩm EM; Vbio của Viện nghiên cứu sinh 
học ứng dụng; Balasa No1 của Học viện Nông nghiệp Hà Nội...) ứng dụng trong chăn nuôi gia 
cầm (xử lý đệm lót, trộn thức ăn...). 

2.5. Biện pháp phát hiện sớm dịch bệnh và  xử lý ổ dịch:
- Hàng ngày theo dõi chặt chẽ sức khỏe đàn gia cầm, khi phát hiện gia cầm có biểu 

hiện mắc bệnh nghi ngờ Cúm gia cầm cần báo ngay cho cơ quan Thú y để có các biện pháp 
xử lý kịp thời, tránh lây lan dịch bệnh.

Bệnh Cúm gia cầm thường có biểu hiện triệu chứng, bệnh tích như sau:
 + Gia cầm mắc bệnh CGC thể độc lực cao (bao gồm chủng CGC A/H5N8 ) có thời 

gian ủ bệnh ngắn, thường từ 01- 03 ngày, do vậy gia cầm mắc bệnh thường bị chết đột ngột 
(có thể không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng), tỷ lệ chết có thể lên tới 100% tổng đàn 
trong vòng một vài ngày. 

+ Gia cầm khi mắc bệnh có triệu chứng đi lại loạng choạng, lắc đầu, run rẩy, mệt 
mỏi, nằm tụ tập từng đám; có biểu hiện ở đường hô hấp như ho, khó thở, sổ mũi, chảy nước 
mũi, thở khò khè, viêm xoang, sưng viêm mí mắt, mào và tích tím tái; xuất huyết dưới da, 
đặc biệt ở những chỗ da không có lông; tiêu chảy phân loãng, màu trắng hoặc trắng xanh, 
năng suất trứng giảm rõ rệt ở những đàn gia cầm đang đẻ.

+ Mổ  khám bệnh tích thấy: Xuất huyết lan tràn ở hầu hết các cơ quan nội tạng như: 
khí quản, tim, phổi, gan, lách, thận, dạ dày, manh tràng, ruột non, cơ quan sinh dục...

 - Thực hiện đúng nguyên tắc “5 không” trong chăn nuôi gia cầm: không giấu dịch; 
không mua bán gia cầm, sản phẩm gia cầm mắc bệnh; không bán chạy gia cầm mắc bệnh; 
không vận chuyển gia cầm bị mắc bệnh ra khỏi vùng dịch; không vứt xác gia cầm bừa bãi 
ra môi trường. 

Phòng chống dịch bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng Cúm gia cầm khác có độc 
lực cao phát sinh và lây lan là nhiệm vụ quan trọng hiện nay nhằm bảo vệ sản xuất chăn nuôi 
và sức khỏe người dân. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, 
thị trấn quan tâm chỉ đạo Ban Thú y xã và các bộ phận giúp việc có liên quan phối hợp khuyến 
cáo, tuyên truyền các hộ chăn nuôi tự giác và nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- Lưu VT. 

TRUNG TÂM 
DỊCH VỤ  NÔNG NGHIỆP

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Tính
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